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Ôn tập chủ đề "Từ chỉ hoạt động" theo chương trình GDPT 2018.

Câu 1. Từ nào chỉ hoạt động?

A. con đường B. chạy C. màu đỏ

Câu 2. Trong câu 'Bé tưới cây.', từ chỉ hoạt động là:

A. Bé B. tưới C. cây

Câu 3. 'Nhảy dây' là từ chỉ hoạt động.

Đúng Sai

Câu 4. Hoạt động nào thường làm ở lớp học?

A. viết bài B. nấu cơm C. cày ruộng

Câu 5. Điền từ chỉ hoạt động: Chú gà trống (1) …………………… vang mỗi sáng.

�
Câu 6. Nối con vật với hoạt động

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🐦 Chim

2. 🐟 Cá

3. 🐶 Chó

Cột B

a. bơi

b. hót

c. sủa

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …

Câu 7. Tìm từ chỉ hoạt động trong câu: 'Lan quét nhà.'

Trả lời:
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